PHỤ LỤC II
(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
NĂM:2016

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:Trang Thị Xuân Uyên Năm sinh:1970
- Chức vụ/chức danh công tác:Bác Sĩ,Trưởng Trung tâm Y tế
- Cơ quan/đơn vị công tác:Trưởng Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Hộ khẩu thường trú:28/22/1 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận. 
- Chỗ ở hiện tại:191/13 Trường Chinh, Phường 12,Quận Tân Bình.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:Phan Thanh Bình Năm sinh:1972
- Chức vụ/chức danh công tác: BÁC SĨ, PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐIỀU HÀNH
        - Cơ quan/đơn vị công tác: KHOA CHĂM SÓC TRƯỚC SINH – BỆNH VIỆN TỪ DŨ
- Hộ khẩu thường trú: 28/22/1 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận. 
- Chỗ ở hiện tại: 191/13 Trường Chinh, Phường 12,Quận Tân Bình.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên:Phan Thanh Nhật Trang 
- Ngày, tháng, năm sinh:30/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: 28/22/1 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận. 
- Chỗ ở hiện tại: 191/13 Trường Chinh, Phường 12,Quận Tân Bình.
b) Con thứ hai (trở lên):
- Họ và tên: Phan Thanh Xuân  Trang 
- Ngày, tháng, năm sinh:02/01/2004
- Hộ khẩu thường trú: 28/22/1 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận. 
- Chỗ ở hiện tại: 191/13 Trường Chinh, Phường 12,Quận Tân Bình.
	
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng: 
a) Nhà ở:
- Nhà thứ 1: (Địa chỉ tại 191/13 TRƯỜNG CHINH, P12  TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH: 	)
+ Loại nhà: Riêng lẻ Cấp công trình: 4
+ Diện tích xây dựng: 66,84 m2
+ Giá trị: 3.000.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: BI 338394. CẤP NGÀY 14/08/2012(UBND QUẬN TÂN BÌNH)
- Nhà thứ 2 : Địa chỉ tại 28/22/1 PHAN TÂY HỒ, P7 PHÚ NHUẬN, TP HỒ CHÍ MINH
+ Loại nhà: Riêng lẻ Cấp công trình: 4
+ Diện tích xây dựng: 32 m2
+ Giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: 70131110323 cấp ngày 01/09/2003(UBND QUẬN PHÚ NHUẬN)
- Nhà thứ 3: Địa chỉ tại157/4/7 TRƯỜNG CHINH, P12  TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
+ Loại nhà: Riêng lẻ Cấp công trình: 4
+ Diện tích xây dựng: 49,69 m2
+ Giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: BL 937304 cấp ngày 06/03/2013(UBND QUẬN TÂN BÌNH)
- Nhà thứ 4: Địa chỉ tại157/4/5 TRƯỜNG CHINH, P12  TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
+ Loại nhà: Riêng lẻ Cấp công trình: 4
+ Diện tích xây dựng: 50,31 m2
+ Giá trị: 3.000.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: BT099912 cấp ngày15/07/2014(UBND QUẬN TÂN BÌNH)
2. Quyền sử dụng đất: 
a) Đất ở:
- Mảnh thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).
+ Địa chỉ: KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI, TÂN NHỰT BÌNH CHÁNH, TP HCM
+ Diện tích: 84 M2
+ Giá trị: 1.500.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): CHUA CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
Địa chỉ: KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI, TÂN NHỰT BÌNH CHÁNH, TP HCM
+ Diện tích: 84 M2
+ Giá trị: 1.500.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): CHƯA CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
Mảnh thứ 3: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
Địa chỉ: KHU DÂN CƯ  AN HẠ BÌNH CHÁNH, TP HCM
+ Diện tích: 84 M2
+ Giá trị: 500.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): CHƯA CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
b) Các loại đất khác: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên)
- Mảnh thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).: 
 +Địa chỉ:XÃ TẬP SƠN, HUYỆN TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH
+ Diện tích:6050 m2
+ Giá trị: 3.000.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): ĐANG CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
Mảnh thứ 2: 
+ Địa chỉ:tổ 2,ấp 3, HUYỆN CAO LÃNH,TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Diện tích: 2500 m2
+ Giá trị: 500.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): ĐANG CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
Mảnh thứ 3: 
Địa chỉ: tổ 2,ấp 3, HUYỆN CAO LÃNH,TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Diện tích: 4600 m2
+ Giá trị: 300.000.000 VNĐ 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): ĐANG CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
Mảnh thứ 4: 
Địa chỉ: tổ 2,ấp 3, HUYỆN CAO LÃNH,TỈNH ĐỒNG THÁP
+ Diện tích: 14000 m2
+ Giá trị: 700.000.000 VNĐ
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
+ Thông tin khác (nếu có): ĐANG CẤP CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên:500.000.000 đồng.
.4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Ô TÔ FORD ESCAPE 52T 5432
- MÔ TÔ HONDA 59 T2 – 21169
- MÔ TÔ SYM 59 E3 - 65301
  5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Kim loại quý
- Đá quý
- Cổ phiếu
- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh
- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác 
6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác): Không 
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác 550. 000. 000 VNĐ
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập
	Tăng/
giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm


	1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó): 
a) Nhà ở: 
b) Công trình xây dựng khác: 
2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): 
a) Đất ở: 
b) Các loại đất khác:
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản:
6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam
	Không
	Không thay đổi




Không thay đổi







Không thay đổi về động sản

Không Thay Đổi
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(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập
…… ngày………tháng………năm……
Người nhận Bản kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập
10G ngày14 tháng11năm2016
Người kê khai tài sản
(Ký, ghi rõ họ tên)
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	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập
TPHCM, ngày……tháng……năm……
Người nhận Bản kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập
TPHCM, ngày……tháng……năm……
Người kê khai tài sản
(Ký, ghi rõ họ tên)





……………………………



	

Trang 4
	Chữ kí của người kê khai


	Chữ kí của người nhận bản kê khai



